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1 Đặng Mỹ Anh 27/07/2002 16 S5 BE 2 BE C

2 Nguyễn Thị Nhật Anh 09/01/2002 16 S5 BE 2 BE C

3 Trần Mai Anh 15/11/2002 16 S5 BE 2 BE C

4 Đinh Nguyễn Tùng Bách 17/04/2002 16 S5 BE 2 BE C

5 Tạ Hải Đăng 16/12/2002 16 S5 BE 2 BE C

6 Nguyễn Tiến Đạt 21/12/2002 16 S5 BE 2 BE C

7 Nguyễn Vĩnh Đức 19/08/2002 16 S5 BE 2 BE C

8 Trần Đức Dương 23/07/2002 16 S5 BE 2 BE C

9 Hoàng Hồng Hạnh 23/03/2002 16 S5 BE 2 BE C

10 Nguyễn Thúy Hiền 31/08/2002 16 S5 BE 2 BE C

11 Lê Nam Hưng 03/05/2000 16 S5 BE 2 BE C

12 Nguyễn Thị Lan Hương 01/12/2002 16 S5 BE 2 BE C

13 Nguyễn Đức Huy 24/05/2002 16 S5 BE 2 BE C

14 Nguyễn Phương Huyền 09/03/2002 16 S5 BE 2 BE C

15 Trần Minh Khuê 22/03/2002 16 S5 BE 2 BE C

16 Lưu Khánh Linh 07/10/2002 16 S5 BE 2 BE C

17 Vũ Hoàng Long 20/01/2002 16 S5 BE 2 BE C

18 Vũ Nguyễn Tài Minh 01/02/2002 16 S5 BE 2 BE C

19 Phan Trần Nam 17/12/2002 16 S5 BE 2 BE C

20 Nguyễn Thu Ngân 30/09/2002 16 S5 BE 2 BE C

21 Nguyễn Minh Ngọc 31/10/2002 16 S5 BE 2 BE C

22 Trần Đăng Phan 26/11/2002 16 S5 BE 2 BE A

23 Nguyễn Hoàng Phương 13/10/2002 16 S5 BE 2 BE A

24 Đoàn Nhật Quang 19/02/2002 16 S5 BE 2 BE A

25 Đỗ Thu Quỳnh 22/11/2001 16 S5 BE 2 BE A

26 Trần Thanh Thảo 05/09/2002 16 S5 BE 2 BE A

27 Khúc Tố Trân 02/10/2002 16 S5 BE 2 BE A

28 Phan Huyền Trang 23/12/2001 16 S5 BE 2 BE A

29 Trần Hồng Phương Uyên 18/11/2002 16 S5 BE 2 BE A

30 Nguyễn Anh Vũ 02/12/2002 16 S5 BE 2 BE A

31 Bùi Thị Yến 27/08/2001 16 S5 BE 2 BE A

32 Lê Hải Yến 26/06/2002 16 S5 BE 2 BE A

33 Lê Thục An 16/03/2002 16 S7 BE 2 BE A

34 Phan Sơn Hoài An 29/09/2002 16 S7 BE 2 BE A

35 Nguyễn Bảo Anh 26/07/2002 16 S7 BE 2 BE A

36 Nguyễn Hà Anh 14/03/2002 16 S7 BE 2 BE A

37 Nguyễn Phương Anh 23/09/2002 16 S7 BE 2 BE A

38 Nguyễn Quỳnh Anh 08/11/2002 16 S7 BE 2 BE A

39 Sử Diệu Minh Anh 23/11/2002 16 S7 BE 2 BE A

40 Trần Phương Anh 05/10/2002 16 S7 BE 2 BE A
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41 Phan Công Bình 19/06/2002 16 S7 BE 2 BE A

42 Nguyễn Linh Chi 12/09/2002 16 S7 BE 2 BE A

43 Nguyễn Tùng Chi 15/12/2002 16 S7 BE 2 BE A

44 Nguyễn Minh Hiếu 28/08/2002 16 S7 BE 2 BE A

45 Nguyễn Lê Hoàng 27/03/2002 16 S7 BE 2 BE A

46 Ngô Quang Huy 17/11/2002 16 S7 BE 2 BE A

47 Nguyễn Khánh Huy 03/12/2002 16 S7 BE 2 BE A

48 Mai Thùy Linh 16/07/2002 16 S7 BE 2 BE A

49 Nguyễn Thị Ngọc Mai 20/07/2000 16 S7 BE 2 BE A

50 Trần Ngọc Mai 20/02/2002 16 S7 BE 2 BE A

51 Đỗ Tuấn Minh 25/10/2002 16 S7 BE 2 BE A

52 Hoàng Đức Minh 27/08/2002 16 S7 BE 2 BE A

53 Lê Quốc Minh 19/08/2002 16 S7 BE 2 BE A

54 Vũ Nhật Minh 05/02/2002 16 S7 BE 2 BE A

55 Trương Hà My 20/03/2002 16 S7 BE 2 BE A

56 Hoàng Lê Kim Ngân 30/10/2002 16 S7 BE 2 BE A

57 Đỗ Hồng Ngọc 29/04/2002 16 S7 BE 2 BE A

58 Hoàng Nam Phong 10/02/2002 16 S7 BE 2 BE A

59 Nguyễn Phương Kiều Thi 22/10/2002 16 S7 BE 2 BE A

60 Nguyễn Phú Tiến 25/10/2002 16 S7 BE 2 BE A

61 Lương Hà Trang 12/01/2002 16 S7 BE 2 BE A

62 Nguyễn Trung Anh Vũ 26/05/2002 16 S7 BE 2 BE A

63 Lê Thục Yên 30/11/2002 16 S7 BE 2 BE A


